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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

- Liên minh châu Âu - Một liên kết kinh tế khu vực lớn

- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á
- Kinh tế khu vực Đông Nam Á

- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Kĩ năng nhận xét bảng số liệu thống kê, nhận dạng, nhận xét biểu đồ
- Kỹ năng tính toán

2. NỘI DUNG

2.1 Bảng năng lực và cấp độ tư duy

	TT
	Chủ đề/

Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ 

% 

điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	 Trả lời ngắn
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phần II 

Địa lí khu vực và quốc gia
	EU – Một liên kết kinh tế khu vực lớn
	3
	2
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	3
	4
	2
	30

	
	
	- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	2
	1
	20

	
	
	- Kinh tế khu vực Đông Nam Á
	2
	2
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	3
	3
	1
	15

	
	
	- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	1
	1                                                                 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	15

	2
	Kỹ năng địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	20

	Tổng số câu
	7
	6
	3
	2
	1
	
	
	4
	
	
	1
	1
	10
	10
	5
	 

	 Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	10
	2,0
	4,0
	3,0
	3,0
	   10,0

	Tỉ lệ %
	40
	30
	10
	20
	40
	30
	30
	   100


2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa 

Mức độ nhận biết

Câu 1. Các nước nào sau đây là thành viên của EU từ năm 1957?

A. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Áo, Hà Lan, Lúc-xăm-bua. 

B. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua. 

C. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Ba Lan, Lúc-xăm-bua. 

D. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Na Uy, Lúc-xăm-bua. 

Câu 2. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào sau đây?

    A. 1957.

B. 1958.

C. 1967.

D. 1993.

Câu 3. Cơ quan chuyên trách kiểm tra những quyết định về tài chính và ngân sách của các ủy ban EU?

A. Cơ quan kiểm toán. 



B. Hội đồng bộ trưởng EU. 

C. Nghị viện châu Âu. 



D. Tòa án châu Âu. 

Câu 4. EU đứng đầu thế giới về tỉ trọng trong

A. Sản xuất máy bay thế giới 


B. sản xuât ô tô thế giới, 

C. xuất khẩu của thế giới. 



D. tiêu thụ năng lượng thế giới. 

Câu 5. Đông Nam Á là cầu nối 

    A. lục địa Á - Âu với lục địa Ô-xtrây-li-a.


B. lục địa Phi với lục địa Ô-xtrây-li-a.

    C. lục địa Nam Mĩ với lục địa Ô-xtrây-li-a.

D. lục địa Phi với lục địa Á - Âu.

Câu 6. Khu vực Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào sau đây?

    A. Đồng bằng rộng lớn.

B. Núi và cao nguyên.

    C. Các thung lũng rộng.

D. Đồi núi và núi lửa.

Câu 7. Khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong phát triển kinh tế là

     A. có địa hình núi hiểm trở.


B. không có đồng bằng lớn.

     C. lượng mưa trong năm nhỏ.


D. xuất hiện nhiều thiên tai.

Câu 8: Loại cây lương thực truyền thống và quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á là

  A. ngô.
B. sắn.
C. lúa mì.
D. lúa gạo.

Câu 9.  Dân số Đông Nam Á hiện nay có đặc điểm là

A. quy mô lớn, gia tăng có xu hướng giảm.
B. tỉ suất gia tăng tự nhiên ngày càng tăng.

C. dân số đông, người già trong dân số nhiều.
D. tỉ lệ người di cư đến hàng năm rất lớn.

Câu 10. Cho thông tin: Bốn quyền tự do của EU là tự do di chuyển, tự do lưu thông dịch vụ, tự do lưu thông hàng hóa và tự do lưu thông tiền vốn. Công dân Eu có quyền tự do sinh sống, làm việc và được bảo đảm an toàn ở bất kì đâu trong EU. Chọn đúng/sai cho các đáp án sau:

a)  Quyền tự do đi lai, tự do cư trú, chọn nghề của mọi công dân EU được đảm bảo. 

b)  Tự di đối với các hoạt động vận tải du lịch. 

c) Lưu thông hàng hóa giữa các nước trong EU phải đóng thuế. 

d) Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung. 

Mức độ thông hiểu
Câu 1. Kinh tế của Liên minh châu Âu phụ thuộc nhiều vào

    A. các nước phát triển.


B. các nước đang phát triển.

    C. hoạt động xuất - nhập khẩu.

D. ngành kinh tế mũi nhọn.

Câu 2. Một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách môi trường của EU là

A. giảm thiểu biến đổi khí hậu.
B. bảo vệ môi trường sông, hồ.

C. phòng chống các thiên tai.
D. sử dụng hợp lí tài nguyên.

Câu 3. Mục tiêu của EU là

A. tạo ra môi trường cho sự tự do lưu thông con người, dịch vụ, hàng hóa, tiền tệ.

B. xây dựng, phát triển một khu vực có sự hòa hợp về kinh tế, chính trị và xã hội.

C. cùng liên kết về kinh tế, luật pháp, an ninh và đối ngoại, môi trường, giáo dục.

D. góp phần vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, chống biến đổi khí hậu.

Câu 4: Khó khăn của EU khi sử dụng đồng tiền chung là

A. gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát. 

B. gây trở ngại cho việc chuyển giao vốn trong EU. 

C. tăng tính rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. 

D. làm phức tạp hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 

Câu 5: Điều kiện thuận lợi để Đông Nam Á phát triển một số cây trồng cận nhiệt và ôn đới là

A. nguồn nước sông hồ phong phú.
B. đồng bằng phù sa đất màu mỡ.

C. địa hình núi cao và có gió mùa.
D. đất đỏ badan phổ biến nhiều nơi.

Câu 6: Trở ngại về dân cư đối với phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều nước Đông Nam Á là

A. dân số đông, tỉ lệ gia tăng còn cao.
B. dân số đông, gia tăng còn rất chậm.

C. dân số không đông, gia tăng nhanh.
D. dân số không đông, gia tăng chậm.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng về tình hình phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á?

A. Quy mô GDP lớn nhưng tăng chậm dần.       B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, giảm dần.

C. Phát triển năng động bậc nhất thế giới.           D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, ổn định.

Câu 8: Công nghiệp của các nước Đông Nam Á trong những thập niên gần đây phát triển tương đối nhanh là do tác động của

A. quá trình công nghiệp hóa.
B. quá trình đô thị hóa.

C. bối cảnh toàn cầu hóa.
D. xu hướng khu vực hóa.

Câu 9. Cho đoạn thông tin sau

   Đông Nam Á có nhiều điều kiện để phát triển  công nghiệp như: nguồn nguyên liệu dồi dào, lao động đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn… công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh và đóng góp ngày càng cao trong GDP. Năm 2020, ngành này đóng góp 35,2% GDP của khu vực và ngày càng có vị trí quan trọng trong nên kinh tế.

a) Ngành công nghiệp của khu vực đang chuyển dịch theo hướng tăng các ngành công nghiệp khai thác , giảm các ngành công nghiệp chế biến.

b) Các nước đi đầu trong khu vực về lĩnh vực cơ khí chế tạo máy là : Việt Nam, Mianma, Campuchia

c) Do có nguồn nguyên liệu dồi dào, lao động đông và thị trường tiêu thụ lớn nên ngành công nghiệp thực phẩm đóng vai trò chủ đạo của nhiều quốc gia trong khu vực.

d) Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là ngành công nghiệp truyền thống của khu vực này.

Câu 10.  Cho bảng số liệu: 

MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2021 Đơn vị: Tỉ USD

	Khu vực kinh tế
	EU
	Hoa Kỳ
	Trung Quốc
	 Nhật Bản
	Thế giới

	GDP
	17177,4
	23315,1
	17734,1
	4940,9
	96513,1

	Đầu tư ra nước ngoài
	687,1
	421,8
	128,0
	149,9
	2120,2

	Trị giá xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
	8670,6
	2539,6
	3553,5
	910,5
	27876,8


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)

a) EU có GDP cao nhất thế giới. 

b) EU có đầu tư ra nước ngoài cao nhất thế giới. 

c) Tỉ trọng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới. 

d) GDP của EU gấp đôi GDP của Hoa Kì.

Mức độ vận dụng 

Câu 1. Sự gia nhập liên minh châu Âu mang lại lợi ích chủ yếu gì cho các nước thành viên

A. Mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư. 

B. Tranh thủ được nguồn vốn nhân lực, khoa học kĩ thuật. 

C. Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, tạo việc làm.

D. Sự hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị cùng phát triển. 

Câu 2. Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

   A. Tập trung rất nhiều loại khoáng sản và khí hậu thuận lợi.

   B. Là nơi đông dân nhất thế giới, nhiều thành phần dân tộc.

   C. Nơi tiếp giáp giữa hai đại dương, vị trí cầu nối hai lục địa.

   D. Nền kinh tế phát triển mạnh và giàu có nguồn tài nguyên.

Câu 3. Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Đông Nam Á là do
  A.  tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

  B. khai thác hợp lí nguồn tài nguyên (khoáng sản, đất đai).

  C. tăng cường các dự án và đầu tư trong nội bộ khu vực.

  D. thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn từ các nước châu Âu.

Câu 4.  Các nước ASEAN phải giải quyết các vấn đề xã hội là do
  A. sự đa dạng tôn giáo và sự hòa hợp các dân tộc ở mỗi quốc gia.

  B. thất nghiệp và sự phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài.
  C. sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường chưa hợp lí.

  D. sự đa dạng về truyền thống, phong tục và tập quán ở mỗi nước.

Câu 5. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò tích cực trong ASEAN?

  A. Là quốc gia gia nhập ASEAN sớm nhất, có nhiều đóng góp trong việc mở rộng ASEAN.

  B. Buôn bán giữa Việt Nam và ASEAN hơn 50% giao dịch thương mại quốc tế của nước ta.

  C. Tích cực tham gia các hoạt động của tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

  D. Khách du lịch từ các nước ASEAN đến Việt Nam du lịch ngày càng nhiều và tăng nhanh.

Câu 6. Cho thông tin sau:


Du lịch có vai trò ngày càng quan trọng ở Đông Nam Á. Số lượng khách và doanh thu ngày càng tăng. Năm 2021, ngành du lịch đóng góp hơn 393 ti USD vào GDP của khu vực. Đông Nam Á là một trong những điểm đến phổ biến của khách du lịch quốc tế và thu hút khoảng 10% tổng lượng khách du lịch toàn cầu. 

a) Đông Nam Á phát triển cả du lịch tự nhiên và du lịch văn hóa. 

b) Đông Nam Á có nhiều di sản được UNESCO ghi danh như: Vịnh Hạ Long, quần thể di tích đền Ăng-co… để thu hút khách du lịch.

c) Các quốc gia phát triển du lịch biển của khu vực Đông Nam Á như: Lào, Thái Lan, Việt Nam. 

d) Du lịch Đông Nam Á đóng góp không đáng kể vào GDP ngành dịch vụ của khu vực. 
Câu 7: Cho bảng số liệu sau: 
Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của EU, giao đoạn 2010 – 2021 (Đơn vị tỉ USD.)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Xuất khẩu
	5 865
	6 382
	8 670,6

	Nhập khẩu
	5 633
	5 633
	8016,6


 Dựa vào bảng số liệu cho biết cán cân xuất nhập khẩu năm 2021 hơn năm 2010 là bao nhiêu lần. (Làm tròn đến hàng thập phân). 
Câu 8. Cho bảng số liệu sau.

SẢN LƯỢNG CAO SU CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI 

GIAI ĐOẠN 2000 – 2020

	Năm
Nông sản
	2000
	2010
	2020

	- Cao su (triệu tấn)
	+ Đông Nam Á
	5,3
	8,0
	10,7

	
	+ Thế giới
	7,1
	10,8
	14,0


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng cao su của khu vực Đông Nam Á và thế giới trong giai đoạn 2000 - 2020. 

b) Nhận xét về tỉ trọng cao su của khu vực Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 2000 -2020. 
Câu 9: Phân tích một số biểu hiện của hợp tác và liên kết trong khu vực EU

Câu 10: Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực ĐNA. Phân tích ảnh hưởng của một trong các điều kiện tự nhiên và TNTN đến phát triển kinh tế xã hội của khu vực

2.5. Đề minh họa (ra một đề minh họa theo đúng ma trận đã thống nhất)

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Mã đề thi: 102
	ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA

 CUỐI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: ĐỊA LÍ 11
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ, tên thí sinh:……………………………………………………….Lớp………………..

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (4,0 điểm)
Câu 1. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào sau đây?

   A. 1957.

B. 1958.

C. 1967.

D. 1993.

Câu 2. Việc hình thành thị trường chung có ý nghĩa chủ yếu như thế nào đối với việc phát triển EU?

A. Thúc đẩy chuyên môn hóa, đơn giản hóa công tác kế toán của các công ty đa quốc gia. 

B. Giảm bớt rào cản thương mại và cải thiện kinh doanh. 

C. Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn quyền tự do. 
    D. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ. 

Câu 3. Năm 1967, Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất của những tổ chức nào sau đây?

  A. Cộng đồng Than Thép châu Âu, Cộng đồng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu.

  B. Cộng đồng Than Thép châu Âu, Liên minh châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu.

  C. Liên minh châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Than Thép châu Âu.

  D. Liên minh châu Âu, Cộng đồng Nguyên tử châu Âu và Cộng đồng Kinh tế châu Âu.

Câu 4. Thi trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thôngcho các thành viên về

A. tiền vốn, dịch vụ, y tế, quân sự. 

B. dịch vụ, du lịch, con người, giáo dục. 

C. hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ.  
 D. con người, hàng không, dịch vụ, văn hóa. 

Câu 5. Đồng tiền chung của châu Âu (đồng ơ-rô) được chính thức đưa vào giao dịch thanh toán từ năm nào?

A. 1997. 

B. 1998. 

C. 1999. 

D. 2000. 

Câu 6. Cơ quan quyền lực cao nhất của EU là
A. Uỷ ban châu Âu.                                     B. Hội đồng liên minh châu Âu.

C. Nghị viện châu Âu.                                 D. Hội đồng châu Âu.

Câu 7. Địa hình của Đông Nam Á biển đảo 

A. nhiều dãy núi hướng tây bắc - đông nam.
B. nhiều đồi, núi và núi lửa; ít đồng bằng.

C. nhiều đồng bằng châu thổ rộng lớn.
D. chủ yếu là núi già, nhiều núi lửa

Câu 8.  Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu


   A. cận xích đạo.

B. cận nhiệt đới.
C. ôn đới lục địa.
D. nhiệt đới gió mùa.

Câu 9. Ở nhiều nước Đông Nam Á, việc làm là một vấn đề còn gay gắt, nguyên nhân chủ yếu do

A. quy mô dân số lớn, kinh tế còn phát triển chưa cao.

B. kinh tế chậm phát triển, gia tăng tự nhiên còn cao.

C. gia tăng dân số cao, giáo dục đào tạo còn hạn chế.

D. giáo dục đào tạo còn hạn chế, người lao động nhiều.

Câu 10.  Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á chuyển dịch theo hướng từ nông nghiệp là chủ yếu sang phát triển công nghiệp và dịch vụ, chủ yếu do tác động của

A. quá trình công nghiệp hóa.
B. quá trình đô thị hóa.

C. xu hướng toàn cầu hóa.
D. xu hướng khu vực hóa.

Câu 11. Các nước đứng hàng đầu về xuất khẩu lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là

   A. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a.


B. Thái Lan, Việt Nam.

   C. Phi-lip-pin, Mi-an-ma.


D. Thái Lan, Ma-lai-xi-a.

Câu 12. Trong cơ cấu kinh tế của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay, tỉ trọng của nông - lâm - ngư giảm, do tác động chủ yếu của

A. quá trình công nghiệp hóa.
B. quá trình đô thị hóa.

C. hiện đại hóa nông nghiệp.
D. toàn cầu hóa kinh tế.

Câu 13. Biện pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á hiện nay là

A. tăng cường đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa.


B. tập trung khai thác khoáng sản, tăng xuất khẩu.

C. nâng cao trình độ lao động, chuyển dịch cơ cấu.     

 D. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh đô thị hóa.

Câu 14. Mục tiêu chung của ASEAN là

    A. đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
    B. phát triển kinh tế, giáo dục và tiến bộ xã hội của các quốc gia thành viên.

    C. xây dựng ASEAN thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất.

    D. giải quyết sự khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ từng nước.

Câu 15: Thành tựu của ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị là

A. tạo dựng được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

B. nhiều đô thị của một số nước đã đạt trình độ các nước tiên tiến.

C. hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển mạnh theo hướng hiện đại hóa.

D. đời sống nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống nâng cao.

Câu 16. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển là

   A. mục tiêu cụ thể của từng quốc gia.


B. mục tiêu của ASEAN và các nước.

    C. mục tiêu tổng quát của ASEAN.


D. mục tiêu chính sách của ASEAN.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  Thí sinh trả lời từ các câu sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(3,0 điểm)
Câu 1:  Cho thông tin sau:
Các nước EU thống nhất thực hiện mục tiêu phát triển xanh. Các hoạt động tập trung vào nền kinh tế tăng trưởng cân bằng, hướng tới tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy tiến bộ khoa học – công nghệ. Ví dụ: EU không nhập khẩu sản phẩm từ đánh bắt trái phép hoặc lao động cưỡng chế, đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở tất cả các khu vực trong EU, giảm sử dụng cacbon trong tất cả các hoạt động kinh tế. 

a) EU từ chối nhập khẩu sản phẩm không hợp pháp. 

b) Đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe chỉ ở một số nước EU. 

c) Mục tiêu năm 2030 giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 55%.

d) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Câu 2. Cho bảng số liệu

GDP CỦA THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2022 (Đơn vị: Tỉ USD)

	Quốc gia
	Thế giới
	Nhật Bản
	Đức
	Anh

	GDP
	84993,8
	5040,1
	3846,4
	2756,9


Theo bảng số liệu trên, những nhận định sau đây là đúng hay sai?

   a) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của một số quốc gia trên thế giới năm 2022. 
   b) GDP của Đức năm 2022 chiếm 4,5 % của thế giới. 
   c) GDP của Anh năm 2022 chiếm 4,24 % trên thế giới.
   d) Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của một số quốc gia trên thế giới năm 2022.
Câu 3. Cho thông tin sau: 

Đặc điểm thiên nhiên Đông Nam Á cho phép phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng; năng suất cao; tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá xuất khẩu có giá trị;....Tuy nhiên khu vực Đông Nam Á lại chịu ảnh hưởng của thiên tai: bão, lũ lụt, khô hạn,... Khí hậu nhiệt đới làm gia tăng dịch bệnh, sâu hại

a) Đông Nam Á có cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng 

b) Các cây trồng nhiệt đới phổ biến là cà phê, cao su, chè, lúa gạo.

c) Hoạt động sản xuất nông nghiệp ít bấp bênh là do có khí hậu nhiệt đới và xích đạo . 
d) Thiên nhiên đa dạng là cơ sở phát triển nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (1,0 điểm)
Câu 1:  Năm 2024 dân số Đông Nam Á là 695 triệu người, diện tích là khoảng 4,5 triệu km2. Tính mật độ dân số của Đông Nam Á? (làn tròn đến hàng đơn vị)    
Câu 2. Cho bảng số liệu:

 SẢN LƯỢNG CAO SU CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI, 
GIAI ĐOẠN 2000 – 2020 (Đơn vị: triệu tấn)

	Năm
	2000
	2010
	2020

	Đông Nam Á
	5,3
	8,0
	10,7

	Thế giới
	7,1
	10,8
	14,0


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
     Tính tỉ trọng cao su của Đông Nam Á so với thế giới năm 2020 (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 
Câu 3. Cho bảng số liệu: 

GDP CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN CỦA THẾ GIỚI NĂM 2021

Đơn vị: Tỉ USD

	Các trung tâm kinh tế
	EU
	Hoa Kỳ
	Trung Quốc
	 Nhật Bản
	Thế giới

	GDP
	17177,4
	23315,1
	17734,1
	4940,9
	96513,1


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)

Tính tỉ trọng GDP của EU so với thế giới năm 2021?(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD/người)   
Câu 4. Biết trị giá xuất khẩu của khu vực Đông Nam Á là 1676,3 tỉ USD, trị giá nhập khẩu là 1526,6 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết cán cân xuất nhập khẩu của Đông Nam Á năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD). 
PHẦN IV. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 1: Cho bảng số liệu sau
SẢN LƯỢNG CAO SU CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI 

GIAI ĐOẠN 2000 – 2020

	Năm
Nông sản
	2000
	2010
	2020

	Cao su (triệu tấn)
	+ Đông Nam Á
	5,3
	8,0
	10,7

	
	+ Thế giới
	7,1
	10,8
	14,0


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
c) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng cao su của khu vực Đông Nam Á và thế giới trong giai đoạn 2000 - 2020. 

d) Nhận xét về tỉ trọng cao su của khu vực Đông Nam Á so với thế giới giai đoạn 2000 -2020. 
---------------------------------------HẾT------------------------------------

Học sinh chỉ được dùng Atlat thế giới. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
                                                                                Hoàng Mai, ngày 5  tháng 12 năm 2025
                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

